
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMSỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH
TỈNH HÀ NAM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN
Mã số doanh nghiệp: 0700254916

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MINH 
HIỀN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: CÔNG TY MINH HIỀN

1. Tên công ty

2. Địa chỉ trụ sở chính
Ngã tư Nam Xá, Xã Nhân Nghĩa, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam
Điện thoại: 03513.872.127 - 0988.881.886
Email:

Fax:
Website:

Đăng ký lần đầu: ngày 09 tháng 11 năm 2007
Đăng ký thay đổi lần thứ: 4, ngày 15 tháng 09 năm 2014

3. Ngành, nghề kinh doanh
STT Tên ngành Mã ngành

1 Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật 
sống
Chi tiết: Mua bán dưa chuột, cà chua, ngô, đậu, lạc, dứa, thóc, 
nấm....

4620(Chính)

2 Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa
Chi tiết: Sản xuất các loại bao bì Carton.

1702

3 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao 
thông, thủy lợi.

4290

4 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân 
vào đâu
Chi tiết: Kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hóa.

8299

5 Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621
6 Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Mua bán sản phẩm từ giấy.

4649

7 Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác 0112
8 Trồng cây hàng năm khác
Chi tiết: Trồng dưa chuột, cà chua.

0119

9 Xay xát và sản xuất bột thô
Chi tiết: Xay xát gạo, lạc...

1061

10 Bán buôn gạo 4631
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4. Vốn điều lệ 50.000.000.000 đồng

5. Vốn pháp định
Bằng chữ: Năm mươi tỷ  đồng

STT Tên ngành Mã ngành

11 Chế biến và bảo quản rau quả
Chi tiết: Chế biến và đóng hộp dưa chuột cà chua, ngô, đậu, lạc, 
dứa, thóc, nấm....

1030

12 Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652
13 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác

Chi tiết: Mua bán máy móc, thiết bị chế biến nông sản.
4659

14 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Mua bán phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất.

4669

15 Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 4511
16 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933
17 Khai thác, xử lý và cung cấp nước

Chi tiết: Kinh doanh nước sạch.
3600

18 Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: Mua bán xăng dầu và các sản phẩm liên quan.

4661

19 Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Dịch vụ nhà khách, khách sạn, nhà trọ, nhà nghỉ.

5510

20 Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

6. Danh sách thành viên góp vốn
STT Tên thành 

viên
Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với cá 
nhân; địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ chức

Giá trị phần 
vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số giấy CMND 
(hoặc chứng thực 
cá nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; MSDN đối 
với doanh nghiệp; 
Số Quyết định 
thành lập đối với 

tổ chức

Ghi chú

1NGUYỄN 
VĂN HIỀN

Xóm 3, Xã Nhân 
Nghĩa, Huyện Lý 
Nhân, Tỉnh Hà Nam, 
Việt Nam

38.000.000.0
00

76,00 168036536

2NGUYỄN 
THỊ OANH

Xóm 3, Xã Nhân 
Nghĩa, Huyện Lý 
Nhân, Tỉnh Hà Nam, 
Việt Nam

12.000.000.0
00

24,00 168267902
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Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 168036536

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Xóm 3, Xã Nhân Nghĩa, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà 
Nam, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Xóm 3, Xã Nhân Nghĩa, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam

NGUYỄN VĂN HIỀN Nam
06/07/1976 Kinh Việt Nam

27/11/2012 Công an tỉnh Hà Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc
7. Người đại diện theo pháp luật của công ty

8. Thông tin về chi nhánh

Địa chỉ: Số 10, Ấp 2, Xã Nhựt Chánh, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An, 
Việt Nam
Mã số: 0700254916-001

1. Tên chi nhánh: CÔNG TY TNHH MINH HIỀN CHI NHÁNH LONG AN

9. Thông tin về văn phòng đại diện

10. Thông tin về địa điểm kinh doanh

TRƯỞNG PHÒNG
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Independence – Freedom – Happiness
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAMDEPARTMENT OF PLANNING AND

BUSINESS REGISTRATION OFFICE
INVESTMENT OF PROVINCE HÀ NAM

BUSINESS REGISTRATION CERTIFICATE

LIMITED LIABILITY COMPANY WITH TWO OR MORE MEMBERS

Enterprise Code: 0700254916

Enterprise name in Vietnamese: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MINH HIỀN
Enterprise name in foreign language: 
Enterprise name in abbreviation: CÔNG TY MINH HIỀN

1. Enterprise name

Tel: 03513.872.127 - 0988.881.886
Email:

Fax:
Website:

Ngã tư Nam Xá, Xã Nhân Nghĩa, Huyện Lý Nhân, Hà Nam, Vietnam
2. Address of head office

First registration: day 09 month 11 year 2007
Amendment registration for the time(-s): 4, day 15 month 09 year 2014

3. Business activity
No Name Code

1 Wholesale of agricultural raw materials (except wood, bamboo) and live animals
Chi tiết: Mua bán dưa chuột, cà chua, ngô, đậu, lạc, dứa, thóc, nấm....

4620(Main)

2 Manufacture of corrugated paper and paperboard and of containers of paper and 
paperboard
Chi tiết: Sản xuất các loại bao bì Carton.

1702

3 Construction of other civil engineering projects
Chi tiết: Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi.

4290

4 Other business suport service activities n.e.c
Chi tiết: Kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hóa.

8299

5 Manufacture of veneer sheets; manufacture of polywood, laminboard, particle 
board and other panels and board

1621

6 Wholesale of other household products
Chi tiết: Mua bán sản phẩm từ giấy.

4649

7 Growing of maize and other cereals 0112

8 Growing of other non-perennial crops
Chi tiết: Trồng dưa chuột, cà chua.

0119

9 Manufacture of grain mill products
Chi tiết: Xay xát gạo, lạc...

1061

10 Wholesale of rice 4631

11 Processing and preserving of fruit and vegetables
Chi tiết: Chế biến và đóng hộp dưa chuột cà chua, ngô, đậu, lạc, dứa, thóc, nấm....

1030

12 Wholesale of electronic and telecommunications equipment and supplies 4652

13 Wholesale of other machinery and equipment n.e.c
Chi tiết: Mua bán máy móc, thiết bị chế biến nông sản.

4659

14 Wholesale of waste and scrap and other products n.e.c
Chi tiết: Mua bán phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất.

4669

15 Wholesale of motor vehicles 4511

Thông tin trên được kết xuất từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp vào thời điểm 20:35 ngày 10/1/2018.
Thời điểm yêu cầu thông tin: 08:47 ngày 11/01/2018.



4. Charter capital 50,000,000,000 VND

5. Legal capital

In words: Fifty billion VND

No Name Code

16 Freight transport by road 4933

17 Water collection, treatment and supply
Chi tiết: Kinh doanh nước sạch.

3600

18 Wholesale of solid, liquid and gaseous fuels and related products
Chi tiết: Mua bán xăng dầu và các sản phẩm liên quan.

4661

19 Short-term accommodation activities
Chi tiết: Dịch vụ nhà khách, khách sạn, nhà trọ, nhà nghỉ.

5510

20 Quarrying of stone, sand and clay 0810

21 Business 
activities 

inconsistent with 
VSIC

6. List of members making capital contribution
No Name of 

member                                     
Permanent address in

                                    case 
of individual or

                                    
address of head office in

                                    case 
of organization

                                  

                            
        Value of 

capital
                            

        
contribution

                            
      

Ratio 
(%)                                     

ID card No. (or
                                    

other personal
                                    

identification
                                    

paper
                                    

No.)/Business
                                    

Registration
                                    

Certificate
                                    

No./Founding
                                    

decision No.
                                  

Note

1NGUYỄN 
VĂN HIỀN

Xóm 3, Xã Nhân Nghĩa, 
Huyện Lý Nhân, Hà Nam, 
Vietnam

38,000,000,000 76.00 168036536

2NGUYỄN 
THỊ OANH

Xóm 3, Xã Nhân Nghĩa, 
Huyện Lý Nhân, Hà Nam, 
Vietnam

12,000,000,000 24.00 168267902
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HEAD OF BUSINESS REGISTRATION OFFICE
(Signature, Seal and Full name)

Full name: Gender:
Date of birth: Ethnic background: Nationality:

ID card No.:
Date of issuance: Place of issuance:

Resident address:
Contact address:

NGUYỄN VĂN HIỀN Male
07/06/1976 Kinh Vietnamese

168036536
11/27/2012 Công an tỉnh Hà Nam

Xóm 3, Xã Nhân Nghĩa, Huyện Lý Nhân, Hà Nam, Vietnam
Xóm 3, Xã Nhân Nghĩa, Huyện Lý Nhân, Hà Nam, Vietnam

ID type: Personal ID card

Position:

7. Legal representative

8. Information of branch

Branch address: Số 10, Ấp 2, Xã Nhựt Chánh, Huyện Bến Lức, Long An, 
Vietnam
Branch code: 0700254916-001

1. Branch name: CÔNG TY TNHH MINH HIỀN CHI NHÁNH LONG AN

9. Information of representative office

10. Information of subordinate business location
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